                                            DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA KHỐI II

	TT
	Tên tác giả và tên sách
	     Nhà 
XB
	Năm

XB
	 Số lượng
	Giá tiền

	1
	 Toán 2
	GD
	2005
	63
	8.500

	2
	Tiếng Việt 2 -Tập 1  
	GD
	2005
	10
	9.800

	3
	 Tiếng Việt 2 - Tập 2 
	GD
	2005
	12
	9.800

	4
	 Tự nhiên – Xã hội lớp 2
	H.
	2005
	69
	4.700

	5
	Vở tập vẽ 2
	GD
	2006
	1
	3.800

	6
	Thủ công 2
	GD
	2006
	1
	3.800

	7 
	Âm nhạc 2
	GD
	2005
	5
	3.500

	8
	Tập bài hát 2
	GD
	2006
	2
	4.000

	9
	Tập Viết 2 - Tập 1
	GD
	2005
	1
	3.500

	10
	Tập viết 2 - Tập 2
	GD
	2005
	1
	3.500

	11
	An toàn giao thông 2
	GD
	2006
	6
	10.000

	12
	GD nếp sống thanh lịch Văn minh 2
	GD
	2006
	180
	13.000

	13
	VBT Đạo đức 2
	GD
	2002
	7
	8.000

	14
	VBT Toán 2 - Tập 1
	GD
	2005
	1
	3.500

	15
	VBT Toán 2 - Tập 2
	GD
	2005
	1
	3.500

	16
	VBT Tiếng Việt 2 - Tập 1
	GD
	2002
	1
	3.700

	17
	VBT Tiếng Việt 2 - Tập 2
	GD
	2002
	1
	3.700

	18
	Bài tập hát nhạc lớp 2
	       GD
	2002
	1
	4.000

	19
	Tiếng Anh 
	GD
	2006
	18
	15.000

	20
	Bài tập cuối tuần
	GD
	2006
	10
	7.500

	21
	Toán song ngữ lớp 2
	GD
	2015
	3
	50.000

	22
	Tiếng việt 2 T1
	GD
	2021
	8
	25.000

	23
	Tiếng việt 2 T2 
	GD
	2021
	8
	25.000

	24
	Toán 2 T1
	GD
	2021
	8
	20.000

	25
	Toán 2 T2
	GD
	2021
	8
	20.000

	26
	Tập viết 2 T1
	GD
	2021
	8
	7.000

	27
	Tập viết 2 T2
	GD
	2021
	8
	6.000

	28
	Hoạt động trải nghiệm 2
	GD
	2021
	8
	17.000

	29
	Tiếng Anh lớp 2
	GD
	2021
	2
	95.000

	30
	Tự nhiên và xã hội 2
	GD
	2021
	40
	5.000

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Cộng
	
	
	531
	3.999.900
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